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TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN TRI TÔN                                          Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc 
   TỈNH AN GIANG 

Bản án số: 16/2020/HS-ST  

Ngày: 30-6-2020  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN-TỈNH AN GIANG 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đoàn Văn Hùng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Chau Khiêng Sóc 

2. Ông Mai Văn T 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Quới, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tri 

Tôn. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn tham gia phiên tòa: Ông 

Huỳnh Hoài Th1 - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, t i tr  s  Tòa án nhân dân huyện Tri T n, tỉnh An 

Giang,   t    s  th m c ng khai v  án h nh s  th   ý số 10/2020/TLST-HS ngày 29 

tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa v  án ra   t    số 10/2020/QĐXXST-HS 

ngày 10 tháng 6 năm 2020, đối với bị cáo: 

          Nguyễn Văn T (tên gọi khác: Cót), sinh năm 1993 N i sinh: huyện Tri T n, 

tỉnh An Giang.  

Đăng ký hộ kh u thường trú: khóm AH B, thị trấn B C, huyện Tri T n, tỉnh An 

Giang; n i cư trú: khóm AH B, thị trấn B C, huyện Tri T n, tỉnh An Giang; ngh  

nghiệp: Làm thuê; tr nh độ văn hóa (học vấn : 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Huỳnh Văn M và bà Nguyễn Thị H; 

Vợ: Lâm Thị Thùy Tr (đã  y h n , anh chị em có 05 người, bị cáo  à người thứ tư; 

Ti n án: không; Ti n s : không; nhân thân: từ nhỏ sống với gia đ nh, học đến  ớp 6 

thì nghỉ, sau đó kết h n và sống bằng ngh   àm thuê, ngày 16-12-2011 bị đưa vào 

trường giáo dưỡng số 5,  ã Lư ng Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thời h n 24 

tháng, chấp hành xong ngày 01-11-2013; bị bắt t m giam từ ngày 24-3-2020 đến nay, 

bị cáo có m t. 

Bị hại: Ông Lâm Văn Tuấn A, sinh năm 1998, n i cư trú: khóm AĐ A, thị trấn 

B C, huyện Tri T n, tỉnh An Giang, có m t. 
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Ông Trần Văn L, sinh năm 1995, n i cư trú: ấp VL,  ã VP huyện Tri T n, tỉnh 

An Giang, có m t 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Phan Văn Th, sinh năm 1974. Địa chỉ: ấp P C,  ã A N, huyện Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang, vắng m t. 

Người làm chứng: 

Ông Võ Chí B, sinh năm 1995, vắng m t;  

 Ông Trần Minh Tr, sinh năm 1989, vắng m t; 

Bà Huỳnh Thị H1, sinh năm 1996, vắng m t; 

Ông Trần Minh T, sinh năm 1997, có m t; 

Ông Nguyễn Duy Th1, sinh năm 1998, vắng m t; 

Ông Võ Chí H, sinh năm 1997, vắng m t; 

Bà Phan Thị Thu Th, sinh năm 1990, có m t; 

Ông Đào Văn H1, sinh năm 1998, vắng m t. 

NỘI DUNG V  ÁN  

Theo các T  iệu có trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung v  án 

được tóm tắt như sau:  

Khoảng 11 giờ ngày 07-7-2019, Nguyễn Văn T uống rượu cùng Nguyễn Duy 

Th1 và một số người khác t i nhà Trần Minh T thuộc khóm Th1 Lư ng, thị trấn Ba 

Chúc, huyện Tri T n, sau khi uống rượu  ong th  T cùng Th1 đến khu v c Ô Đá – Ba 

Chúc để uống rượu tiếp. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, T nảy sinh ý định trộm  e bán 

để kiếm ti n tiêu  ài nên T đi bộ đến nhà Trí th  phát hiện một  e gắn máy biển số 

67AN-017.55 nhãn hiệu ESPERO CUP, màu  anh trắng của Lâm Văn Tuấn A có để 

sẵn ch a khóa trên  e, kh ng người trong giữ, T dẫn  e đi một đo n khoảng 100 mét, 

sau đó  ên  e ch y đến thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang bán cho một người kh ng 

rõ nhân thân được 1.000.000 đồng. 

Ngoài ra, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9-10-2019 T mượn  e  m t  biển số 

67B1-325.93 của Đào Văn H1 đi đến chòi vịt của Đ m (kh ng rõ nhân thân  để  in 

vịt v  nhà H1 t i ấp VL,  ã VP, huyện Tri T n để tổ chức uống rượu cùng H1 và Trần 

Văn L, đến khoảng 14 giờ T tiếp t c mượn  e của L biển số 67F1-282.55 nhãn hiệu 

Honda,  o i B ade, màu trắng đen để đi mua rượu và  in vịt. Sau khi L giao xe, T đi u 

khiển xe môtô trên đường đi đến tr i vịt của  ng Hai (kh ng rõ nhân thân , cách nhà 

H1 khoảng 1 km th  nảy sinh ý định chiếm đo t  e nên điểu khiển  e đến  ã Vĩnh 

Gia, huyện Tri T n sang biên giới Campuchia cầm cho một người kh ng rõ nhân thân 

với giá 3.500.000 đồng. Sau đó T bỏ đi B nh Dư ng  àm thuê. 
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Đến ngày 24-3-2020, Nguyễn Văn T bị kh i tố và áp d ng biện pháp t m giam 

để đi u tra. 

Vật chứng thu giữ: không. 

T i bản kết  uận định giá T sản số 36/BB-TTHS ngày 16-7-2019 và số 108/BB-

TTHS ngày 04-12-2019 của Hội đồng định giá trong tố t ng h nh s  huyện Tri Tôn 

kết  uận: Xe môtô biển số 67AN-017.55 nhãn hiệu ESPERO CUP, màu  anh trắng, đã 

qua s  d ng, được định giá là 7.000.000 đồng;  e m t  biển số 67F1-282.55 nhãn 

hiệu Honda,  o i B ade, màu trắng đen, số khung 3626EY129171, số máy 

JA36E0223993, đã qua s  d ng, được định giá là 17.500.000 đồng. 

T i C  quan đi u tra, bị cáo Nguyễn Văn T khai nhận hành vi như nội dung v  

án.  

T i phiên tòa, 

Bị cáo Nguyễn Văn T đã khai nhận: Do kh ng có ti n tiêu  ài nên đã trộm  e 

của Lâm Văn Tuấn A và  ợi d ng ni m tin mượn  e, sau đó chiếm đo t  e của Trần 

Văn L cầm để  ấy ti n tiêu xài. Bị cáo kh ng có ý kiến tranh  uận với  ời  uận tội của 

Kiểm sát viên,  in Hội đồng   t    giảm nhẹ h nh ph t cho bị cáo. 

Bị h i Lâm Văn Tuấn A trình bày giống như nội dung cáo tr ng đã nêu, đồng 

thời yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn T bồi thường giá trị chiếc xe là 5.000.000 đồng và 

 in giảm nhẹ h nh ph t cho bị cáo. 

Bị h i Trần Văn L khẳng định t nh tiết của v  án đúng như  ời bị cáo khai nhận, 

đồng thời yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn T bồi thường giá trị chiếc  e  à 17.500.0.000 

đồng và     ý hành vi chiếm đo t T sản của bị cáo theo quy định pháp  uật. 

Người có quy n  ợi nghĩa v   iên quan ông Phan Văn Th có  ời khai: Xe môtô 

biển số 67F1-282.55  à do  ng mua và đã cho Trần Văn L nên mọi yêu cầu do L 

quyết định,  ng kh ng có ý kiến và yêu cầu khác. 

Những người  àm chứng Võ Chí B, Trần Minh Tr, Huỳnh Thị H1, Trần Minh 

T, Nguyễn Duy Th1, Võ Chí H, Phan Thị Thu Th, Đào Văn H1 đã có  ời khai trong 

quá tr nh đi u tra phù hợp với nội dung v  án và  ời khai của bị cáo t i phiên tòa. 

Quá tr nh đi u tra và t i phiên tòa Kiểm sát viên, bị cáo,  bị h i, người có quy n 

 ợi nghĩa v   iên quan đến v  án và người tham gia tố t ng khác kh ng có ý kiến hay 

khiếu n i g  v  kết  uận định giá T sản. 

Bản cáo tr ng số 10/CT-VKSTT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tri T n truy tố bị cáo Nguyễn Văn T v  tội “Trộm cắp T sản” theo 

khoản 1 Đi u 173 và tội “ L m d ng tín nhiệm chiếm đo t T sản” quy định t i điểm a 

khoản 1 đi u 175 Bộ  uật h nh s .  

Đ i diện Viện kiểm sát giữ quy n c ng tố t i phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết 

định truy tố bị cáo Nguyễn Văn T v  tội “Trộm cắp T sản” theo khoản 1 Đi u 173 và 
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tội “ L m d ng tín nhiệm chiếm đo t T sản” theo quy định t i điểm a khoản 1 Đi u 

175 Bộ  uật h nh s  như nội dung cáo tr ng. Sau khi đánh giá tính chất v  án, mức độ 

nghiêm trọng của hành vi ph m tội, phân tích các t nh tiết giảm nhẹ, đ  nghị Hội đồng 

  t   : 

Áp d ng khoản 1 Đi u 173; điểm s khoản 1 , khoản 2 Đi u 51 Bộ  uật h nh s , 

   ph t bị cáo Nguyễn Văn T từ 09 tháng đến 01 (một  năm tù v  tội “Trộm cắp T 

sản”.  

Áp d ng Điểm a khoản 1 đi u 175; điểm s khoản 1 Đi u 51 Bộ  uật h nh s ,    

ph t bị cáo Nguyễn Văn T từ 01 (một  năm đến 01 (một  năm 06 (sáu) tháng tù v  tội 

“L m d ng tín nhiệm chiếm đo t T sản”.  

Áp d ng Đi u 55 Bộ  uật h nh s , tổng hợp h nh ph t chung của 02 tội  à 01 

(một  năm 09 (chín  tháng đến 02 (hai  năm 06 (sáu  tháng tù.  

V  trách nhiệm dân s :  

Người bị h i Lâm Văn Tuấn A yêu cầu bị cáo bồi thường số ti n trị giá  e gắn 

máy 5.000.000 đồng, bị h i Trần Văn L yêu cầu bị cáo bồi thư ng số ti n trị giá  e 

mô tô 17.500.000 đồng, bị cáo đồng ý bồi thường. Nhận thấy, mức yêu cầu bồi 

thường của các bị h i  à phù hợp, đ  nghị Hội đồng   t    áp d ng Đi u 48 Bộ  uật 

h nh s  và Đi u 584, Đi u 589 Bộ  uật dân s , chấp nhận yêu cầu của các bị h i.           

V  h nh ph t bổ sung: Do bị cáo kh ng có ngh  nghiệp, thu nhập ổn định, đ  

nghị không ph t bổ sung ti n đối với bị cáo. 

Đối với việc bị cáo khai nhận sang Campuchia cầm  e m  t , qua đi u tra 

kh ng  ác định được bị cáo  uất cảnh trái ph p nên kh ng có c  s      ý. 

          Lời nói sau cùng, bị cáo  in giảm nhẹ h nh ph t. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên c  s  nội dung v  án, căn cứ vào các T  iệu trong hồ s  v  án đã được tranh 

t ng t i phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định như sau:
  

            1  V  hành vi, quyết định tố t ng của C  quan đi u tra C ng an huyện Tri 

T n, Đi u tra viên,Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri T n, Kiểm sát viên trong quá 

tr nh đi u tra, truy tố đã th c hiện đúng v  th m quy n, tr nh t , thủ t c quy định của 

Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh đi u tra và t i phiên tòa, bị cáo, bị h i, người có 

quy n  ợi nghĩa v   iên quan đến v  án, những người tham gia tố t ng khác kh ng có 

ý kiến ho c khiếu n i v  hành vi, quyết định của C  quan tiến hành tố t ng, người tiến 

hành tố t ng. Do đó, các hành vi, quyết định tố t ng của C  quan tiến hành tố t ng, 

người tiến hành tố t ng đã th c hiện đ u hợp pháp. 
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 2  T i phiên tòa, bị cáo khai nhận: V  kh ng có ti n tiêu  ài nên đã trộm  e 

của bị h i Lâm Văn Tuấn A và chiếm đo t xe mô tô của bị h i Trần Văn L với m c 

đích bán để tiêu  ài cá nhân. 

[3] X t thấy,  ời nhận tội của bị cáo t i phiên tòa phù hợp với  ời khai mà bị cáo 

đã khai nhận t i C  quan đi u tra, phù hợp với  ời khai của những người bị h i, người 

có quy n  ợi nghĩa v   iên quan đến v  án, những người  àm chứng, đồng thời cũng 

phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, các kết  uận định giá T sản số 

36/BB-TTHS ngày 16-7-2019 và số 108/BB-TTHS ngày 04-12-2019 của Hội đồng 

định giá trong tố t ng h nh s  huyện Tri Tôn và các T  iệu, chứng cứ khác đã thu giữ 

được. Từ đó có đủ c  s  kết  uận: Khoảng 14 giờ ngày 07-7-2019, bị cáo Nguyễn Văn 

T đã   n  út  ấy trộm  e gắn máy biển số 67AN-017.55, nhãn hiệu ESPERO CUP, 

màu  anh trắng của Lâm Văn Tuấn A trị giá 7.000.000 đồng, đồng thời khoảng 9 giờ 

30 phút ngày 09-10-2019,  ợi d ng s  quen biết và tin tư ng của bị h i Trần Văn L, bị 

cáo đã có hành vi mượn  e, sau đó chiếm đo t  e m t  biển số 67F1-282.55 nhãn 

hiệu Honda,  o i B ade, màu trắng đen của Trần Văn L trị giá 17.500.000 đồng. Hành 

vi của bị cáo đã ph m tội “ trộm cắp T sản” theo quy định t i khoản 1 Đi u 173 Bộ 

 uật h nh s  và  tội “   m d ng tín nhiệm chiếm đo t T sản” theo điểm a khoản 1 đi u 

175 Bộ  uật h nh s . 

[4] Hành vi ph m tội của bị cáo  à nguy hiểm cho  ã hội, v  kh ng những  âm 

ph m đến quy n s  hữu T sản của những người bị h i mà còn ảnh hư ng t nh h nh an 

ninh trật t , an toàn  ã hội   địa phư ng, t o nên tâm  ý  o  ắng, bất b nh của quần 

chúng nhân dân. 

Bị cáo  à người đã trư ng thành, có khả năng  ao động để nu i sống bản thân, 

nhưng v  bản tính tham  am,  ười  ao động   i muốn có nhi u ti n ph c v  cho nhu 

cầu bản thân nên bị cáo đã   n  út  ấy trộm  e gắn máy của  ng Tuấn Anh, đồng thời 

đã  ợi d ng s  tin tư ng của ông L khi ông L cho mượn  e m  t , sau đó th c hiện 

hành chiếm đo t T sản, với tổng giá trị T sản chiếm đo t hai  ần là 24.500.000 đồng. 

V  vậy, cần phải áp d ng một chế T h nh ph t tư ng  ứng với tính chất, mức độ th c 

hiện hành vi ph m tội của bị cáo nhằm giáo d c, cải t o bị cáo sớm tr  thành người 

c ng dân có ích cho gia đ nh và  ã hội, đồng thời cũng nhằm răn đe, phòng ngừa tội 

ph m chung.  

 [5  V  t nh tiết giảm nhẹ: Trong quá tr nh đi u tra cũng như t i phiên tòa, bị 

cáo có s  thành kh n khai báo, ăn năn hối cải, bị h i  in giảm nhẹ cho bị cáo. V  vậy, 

được áp d ng t nh tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 Bộ  uật h nh 

s . Do đó, Hội đồng   t    có  em   t giảm nhẹ h nh ph t cho bị cáo. 

[6] V  t nh tiết tăng n ng: Kh ng có.  

[7] V  trách nhiệm dân s : Bị h i Lâm Văn Tuấn A yêu cầu bị cáo bồi thường 

số ti n trị giá  e gắn máy 5.000.000 đồng, bị h i Trần Văn L yêu cầu bị cáo bồi 
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thường số ti n trị giá  e m  t  17.500.000 đồng, bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu 

cầu của các bị h i. Nhận thấy, mức yêu cầu bồi thường của các bị h i  à phù hợp nên 

Hội đồng   t    chấp nhận.           

V  h nh ph t bổ sung: Do bị cáo kh ng có ngh  nghiệp, thu nhập không ổn 

định, nên không ph t bổ sung ti n đối với bị cáo. 

Đối với việc bị cáo khai nhận sang Campuchia cầm  e m  t , qua đi u tra 

kh ng  ác định được bị cáo  uất cảnh trái ph p nên kh ng có c  s      ý. 

 [8] Bị cáo phải chịu án phí h nh s , dân s  s  th m theo quy định của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường v  

Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  d ng án phí và  ệ 

phí Tòa án; 

           V  các  ẽ trên, 

QUYẾT Đ NH  

 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T (Tên gọi khác: Cót) ph m tội “Trộm cắp T 

sản” và tội “L m d ng tín nhiệm chiếm đo t T sản” 

Căn cứ vào khoản 1 Đi u 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, Đi u 50 Bộ 

 uật h nh s ; 

 X  ph t bị cáo Nguyễn Văn T 09 (chín) tháng tù v  tội “ Trộm cắp T sản”; 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 đi u 175; điểm s khoản 1 Đi u 51, Đi u 50 Bộ  uật 

h nh s ; 

X  ph t bị cáo Nguyễn Văn T 01 (một  năm 06 (sáu  tháng tù v  tội “ L m 

d ng tín nhiệm chiếm đo t T sản”. 

Căn cứ Đi u 55 Bộ  uật h nh s : Tổng hợp h nh ph t chung của hai tội mà bị 

cáo phải chấp hành là 02 (hai  năm 03 (ba  tháng tù. 

Thời h n tù tính từ ngày bị cáo bị bắt t m giam 24-3-2020 (ngày hai mư i bốn 

tháng ba năm hai ngh n kh ng trăm hai mư i). 

Căn cứ Đi u 46, Đi u 48 Bộ  uật h nh s ; Đi u 584, Đi u 589 Bộ  uật dân s ; 

Buộc bị cáo bồi thường cho bị h i Lâm Văn Tuấn A số ti n 5.000.000 đồng 

(năm triệu đồng , bồi thường cho bị h i Trần Văn L số ti n 17.500.000 đồng (mười 

bảy triệu năm trăm ngh n đồng . 

Áp d ng khoản 2 Đi u 135, khoản 2 Đi u 136 Bộ  uật tố t ng h nh s ; điểm a 

khoản 1 Đi u 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 
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của Ủy ban Thường v  Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý 

và s  d ng án phí và  ệ phí Tòa án; 

 Bị cáo Nguyễn Văn T phải chịu 200.000 đồng án phí h nh s  s  th m và 

1.125.000 đồng án phí dân s  s  th m, cộng chung ti n án phí mà bị cáo phải chịu  à 

1.325.000 đồng (một triệu ba trăm hai mư i  ăm ngh n đồng . 

         Trong h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị h i, người có quy n  ợi nghĩa 

v   iên quan có quy n kháng cáo. Trường hợp vắng m t được quy n kháng cáo trong 

h n 15 ngày kể từ ngày được giao bản án ho c được niêm yết. 

          Trường hợp bản án được thi hành theo quy định t i Đi u 2 Luật Thi hành án 

dân s  th  người được thi hành án dân s , người phải thi hành án dân s  có quy n 

thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án ho c bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định t i các Đi u 6, Đi u 7 và Đi u 9 Luật Thi hành 

án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định t i Đi u 30 Luật thi 

hành án dân s . 

 

   Nơi nhận: 
- VKSND huyện Tri T n (2 ; 

- TAND tỉnh An Giang (1 ; 

- S  Tư pháp tỉnh An Giang (1 ; 

- C  quan THAHS, HTTP (2 ; 

- Phòng hồ s  (1 ; 

- Chi c c THADS huyện Tri T n (1 ; 

- Bộ phận THAHS Tòa án (1 ; 

- Bị cáo; 

- Đư ng s ; 

- Lưu hồ s , 

- Lưu văn phòng (1 . 

               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

               Đoàn Văn Hùng 


